
TT TÊN ĐƠN VỊ SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ SỐ CÔNG BỐ
NGÀY CÔNG 

BỐ
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MÃ HỒ SƠ GHI CHÚ

1
RONG BIỂN GIÒN TRỘN 

HẠT ÓC CHÓ, HẠNH NHÂN
29/Daesang/2026 01/4/2026 15/4/2026 MS.1656

2
RONG BIỂN GIÒN TRỘN 

HẢI SẢN
30/Daesang/2026 01/4/2026 15/4/2026 MS.1657

3
RONG BIỂN GIÒN TRỘN CÁ 

HỒI
31/Daesang/2026 01/4/2026 15/4/2026 MS.1658

4
RONG BIỂN GIÒN TRỘN 

RAU & HẠT
32/Daesang/2026 01/4/2026 15/4/2026 MS.1659

5

QIQI YẾN - YẾN SÂM 

ĐÔNG TRÙNG ĐƯỜNG 

KIÊNG

01/PHUCTHINH/2026 07/4/2026 15/4/2026 MS.1660

6
QIQI YẾN - YẾN SÂM 

ĐÔNG TRÙNG 
02/PHUCTHINH/2026 07/4/2026 15/4/2026 MS.1661

7
QIQI YẾN - YẾN CHƯNG 

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
03/PHUCTHINH/2026 07/4/2026 15/4/2026 MS.1662

8
QIQI YẾN - YẾN CHƯNG 

ĐƯỜNG ĂN KIÊNG
04/PHUCTHINH/2026 07/4/2026 15/4/2026 MS.1663

9 QIQI YẾN - YẾN CHƯNG 

ĐƯỜNG PHÈN
05/PHUCTHINH/2026 07/4/2026 15/4/2026 MS.1664

10 DỪA KHÔ
01/BLACK PEARL VIỆT 

NAM/2026
23/3/2026 15/4/2026 MS.1665

Sản phẩm nhập 

khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

(Tính từ ngày 15/4/2026 đến ngày 20/4/2026)

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH DAESANG VIỆT NAM 

TẠI HẢI DƯƠNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

PHÚC THỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

BLACK PEARL VIỆT NAM
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11

SIRO MỨT ỔI (ĐỒ UỐNG 

CÔ ĐẶC TỪ BỘT ỔI 

NGHIỀN)

02/BLACK PEARL VIỆT 

NAM/2026
23/3/2026 15/4/2026 MS.1666

Sản phẩm nhập 

khẩu

12

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN NUCARE 

PHARMA

TRÀ TÁN KÝ THẢO 

NUCARE

03/NUCARE 

PHARMA/2026
11/4/2026 16/4/2026 MS.1667

13
CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM SOVI
PATE HẢI PHÒNG 01/SOVI/2026 07/4/2026 16/4/2026 MS.1668

14 CHẢ CÁ 01/LTL/2026 07/4/2026 16/4/2026 MS.1669

15 CHẢ MỰC 02/LTL/2026 07/4/2026 16/4/2026 MS.1670

16 PHÔI CHẢ CÁ 03/LTL/2026 07/4/2026 16/4/2026 MS.1671

17 PHÔI CHẢ MỰC 04/LTL/2026 07/4/2026 16/4/2026 MS.1672

18 TRÀ XANH SENCHA UNJO 16/VICIDI/2026 10/4/2026 17/4/2026 MS.1673
Sản phẩm nhập 

khẩu

19 TRÀ XANH SENCHA SHUEI 17/VICIDI/2026 10/4/2026 17/4/2026 MS.1674
Sản phẩm nhập 

khẩu

20
TRÀ XANH GYOKURO 

JOSHU
18/VICIDI/2026 10/4/2026 17/4/2026 MS.1675

Sản phẩm nhập 

khẩu

21
TỔ YẾN CHƯNG THẬT HẠT 

SEN
01/GIAVIET-HP/2026 01/4/2026 20/4/2026 MS.1676 Số 2025-HACCP-

25094 do Tổ chức 

chứng nhận quốc 

tế BVQA cấp 

ngày 16/9/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

BLACK PEARL VIỆT NAM

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ LÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁC 

GIẢI PHÁP VICIDI

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN YẾN GIA VIỆT NINH 

THUẬN TẠI HẢI PHÒNG
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22
TỔ YẾN CHƯNG THẬT CHO 

TRẺ EM
02/GIAVIET-HP/2026 01/4/2026 20/4/2026 MS.1677

23
CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM SVT HẢI DƯƠNG
LẠP XƯỞNG HẢO HẠNG

01/CÔNG TY SVT HẢI 

DƯƠNG/2026
18/3/2026 20/4/2026 MS.1678

ISO 22000:2018 

số 

250958.FMS.CN.

25 cấp ngày 

08/12/2025, nơi 

cấp: Công ty cổ 

phần chứng nhận 

quốc tế

Số cơ sở: 09

Số SP TCB: 23

Số 2025-HACCP-

25094 do Tổ chức 

chứng nhận quốc 

tế BVQA cấp 

ngày 16/9/2025

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN YẾN GIA VIỆT NINH 

THUẬN TẠI HẢI PHÒNG
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